
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Căn LKB02, Dự án khu nhà ở thấp tầng A1TT1, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

5.675.000.000 VNĐ

10/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SGI FOOD & TRADE

0109904081

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất nhập khẩu các hàng hóa theo 
quy định pháp luật. (CPC 622, 631, 632)

8299

2. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành 
lập cở sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định pháp luật. 
(CPC 622, 631, 632)

4690(Chính)

3. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Sơ chế và bảo quản các sản phẩm từ thịt. 

1010

4. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Sơ chế và bảo quản các sản phẩm từ thủy sản. 

1020

5. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Sơ chế và bảo quản các sản phẩm từ rau quả. 

1030

6. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (gắn với lập cở sở 
bán lẻ) các hàng hóa theo quy định pháp luật. (CPC 622, 631, 
632)

4799

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (642, 643)

5610

8. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (642, 643)

5621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SGI FOOD & TRADE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SGI FOOD & TRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0967394086
Email:

Fax:
Website:

Tương đương 250.000 USD – Hai trăm năm mươi nghìn đô la Mỹ
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 PARK 
SANGMIN 

Hàn 
Quốc

47904, 202Dong 
1101Ho, 74, Yeonan-
ro, Dongnae-gu, 
Busan, Hàn Quốc

3.688.750.000 65,000 M64105676 

2 JEE 
CHEOLJEA

Hàn 
Quốc

Số 303, 168 Goun-ro, 
Masanhappo-gu, 
Changwon-si, 
Gyeongsangnam-do, 
Hàn Quốc

1.986.250.000 35,000 M44639877

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       M44639877
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 303, 168 Goun-ro, Masanhappo-gu, Changwon-si, 
Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ số 1505 toà nhà The Sun, Lô HH1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, 
Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   JEE CHEOLJEA Nam

09/08/1972 Hàn Quốc

21/09/2017 Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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